
PHÒNG THI SỐ: 1

Địa điểm: 301A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Lớp Số đề Số tờ Ký nộp Ghi chú

1 1 70DCOT11017 ĐỖ VIỆT ANH 70DCOT11

2 2 70DCOT12002 LÊ ĐỨC ANH 70DCOT11

3 3 70DCOT14009 NGUYỄN VĂN CAO 70DCOT11

4 4 70DCOT13010 MÃ HOÀNG ĐỨC 70DCOT11

5 5 70DCOT11066 NGUYỄN ĐÌNH ĐẠI 70DCOT11

6 6 70DCOT15008 NGUYỄN HẢI ĐÔNG 70DCOT11

7 7 70DCOT13006 CHU TIẾN ĐẠT 70DCOT11

8 8 70DCOT11062 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 70DCOT11

9 9 70DCOT11074 PHẠM GIA HỔ 70DCOT11

10 10 70DCOT12027 TRẦN NHẬT HẢI 70DCOT11

11 11 70DCOT14011 BÙI MINH HIẾU 70DCOT11

12 12 70DCOT14029 TRƯƠNG MINH HIẾU 70DCOT11

13 13 70DCOT14046 NGÔ HUY HIỆU 70DCOT11

14 14 70DCOT14032 BÙI HUY HOÀNG 70DCOT11

15 15 70DCOT11063 PHÙNG ĐỨC HUY 70DCOT11

16 16 70DCOT11007 VŨ TIẾN HUY 70DCOT11

17 17 70DCOT11041 TRẦN VIỆT HƯNG 70DCOT11

18 18 70DCOT13009 CAO TRỌNG KHANH 70DCOT11

19 19 70DCOT15018 HOÀNG CÔNG MINH 70DCOT11

20 20 70DCOT14019 TRẦN VĂN MẠNH 70DCOT11

21 21 70DCOT21190 NGÔ PHƯƠNG NAM 70DCOT11

22 22 70DCOT11002 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 70DCOT11

23 23 70DCOT12029 ĐOÀN VĂN PHIÊU 70DCOT11

24 24 70DCOT11043 NGUYỄN KIỀU PHONG 70DCOT11

25 25 70DCOT12016 ĐẶNG QUỐC PHƯƠNG 70DCOT11

26 26 70DCOT14027 TRƯƠNG MẠNH QUÂN 70DCOT11

27 27 70DCOT11011 NGHIÊM MẠNH QUỲNH 70DCOT11

28 28 70DCOT14037 QUÁCH VĂN SƠN 70DCOT11

29 29 70DCOT15001 NGUYỄN ĐỨC THANH 70DCOT11

30 30 70DCOT14050 PHẠM NGUYỄN THI 70DCOT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Toán 1 Mã HP: DC1CB11

Ngày thi: 17/01/2020 Ca thi: 2

Danh sách gồm 30 sinh viên

GV CHẤM THI 2GV CHẤM THI 1



PHÒNG THI SỐ: 1

Địa điểm: 302A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Lớp Số đề Số tờ Ký nộp Ghi chú

1 31 70DCOT15012 PHÙNG GIA THIỆN 70DCOT11

2 32 70DCOT11023 PHÙNG MINH THẮNG 70DCOT11

3 33 70DCOT15022 PHÙNG TIẾN THƯ 70DCOT11

4 34 70DCOT11039 VŨ VIỆT TIỆP 70DCOT11

5 35 70DCOT13002 NGUYỄN VĂN TẤN 70DCOT11

6 36 70DCOT14024 LÊ VĂN TRUNG 70DCOT11

7 37 70DCOT15004 ĐỖ ANH TUẤN 70DCOT11

8 38 70DCOT12018 PHẠM ANH TUẤN 70DCOT11

9 39 70DCOT14023 PHẠM QUỐC VIỆT 70DCOT11

10 40 70DCOT15028 TRIỆU TRUNG YÊN 70DCOT11

11 41 70DCOT14022 NGUYỄN ĐẮC AN 70DCOT12

12 42 70DCOT14033 CẤN ĐỖ VIỆT ANH 70DCOT12

13 43 70DCOT14040 NGUYỄN TUẤN ANH 70DCOT12

14 44 70DCOT11018 ĐƯỜNG QUỐC BÌNH 70DCOT12

15 45 70DCOT11003 PHÙNG VĂN BÌNH 70DCOT12

16 46 70DCOT11001 NGUYỄN ANH CHÍNH 70DCOT12

17 47 70DCOT11020 NGUYỄN TẤN DŨNG 70DCOT12

18 48 70DCOT14036 PHẠM TIẾN DŨNG 70DCOT12

19 49 70DCOT11058 TÔ QUANG DUY 70DCOT12

20 50 70DCOT11065 ĐÀO NGỌC DƯƠNG 70DCOT12

21 51 70DCOT12009 DƯƠNG QUANG ĐỨC 70DCOT12

22 52 70DCOT12028 NGUYỄN VĂN ĐỨC 70DCOT12

23 53 70DCOT12012 NGUYỄN HỮU ĐẠI 70DCOT12

24 54 70DCOT15011 NGUYỄN THÀNH ĐÔNG 70DCOT12

25 55 70DCOT15030 ĐINH QUỐC ĐẠT 70DCOT12

26 56 70DCOT15026 ĐẶNG TUẤN ĐẠT 70DCOT12

27 57 70DCOT14054 NGÔ TIẾN ĐẠT 70DCOT12

28 58 70DCOT14038 NGUYỄN VĂN GIANG 70DCOT12

29 59 70DCOT14007 PHÙNG QUANG HÀ 70DCOT12

30 60 70DCOT15007 TRẦN HOÀNG HIỀN 70DCOT12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 17/01/2020 Ca thi: 2

Danh sách gồm 30 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Toán 1 Mã HP: DC1CB11



PHÒNG THI SỐ: 1

Địa điểm: 303A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Lớp Số đề Số tờ Ký nộp Ghi chú

1 61 70DCOT14012 LĂNG VĂN HIỆP 70DCOT12

2 62 70DCOT15010 NGUYỄN TIẾN HIẾU 70DCOT12

3 63 70DCOT11008 LÊ VIỆT HOÀNG 70DCOT12

4 64 70DCOT12031 NGUYỄN HỮU HOÀNG 70DCOT12

5 65 70DCOT15027 PHẠM TIẾN HOÀNG 70DCOT12

6 66 70DCOT13016 BÙI DUY HUẤN 70DCOT12

7 67 70DCOT11009 LƯU NHÂN HUY 70DCOT12

8 68 70DCOT14056 LƯU NGỌC KHÁNH 70DCOT12

9 69 70DCOT11080 PHAN DUY KHÁNH 70DCOT12

10 70 70DCOT12026 VŨ NGỌC KHÁNH 70DCOT12

11 71 70DCOT13019 LÊ XUÂN LỘC 70DCOT12

12 72 70DCOT15023 NGUYỄN VĂN LONG 70DCOT12

13 73 70DCOT13001 VŨ HẢI LONG 70DCOT12

14 74 70DCOT15021 HÀ TIẾN MẠNH 70DCOT12

15 75 70DCOT15019 PHẠM HỮU NAM 70DCOT12

16 76 70DCOT12001 PHẠM XUÂN PHƯƠNG 70DCOT12

17 77 70DCOT12003 NGUYỄN VĂN PHÚ SANG 70DCOT12

18 78 70DCOT14041 CHU QUANG SƠN 70DCOT12

19 79 70DCOT13018 NGUYỄN TẤT TÂN 70DCOT12

20 80 70DCOT11068 VŨ TIẾN THÀNH 70DCOT12

21 81 70DCOT11046 BÙI VĂN THẢO 70DCOT12

22 82 70DCOT13007 VŨ MẠNH TIẾN 70DCOT12

23 83 70DCOT11073 ĐẶNG VĂN TRUNG 70DCOT12

24 84 70DCOT15002 NGUYỄN ANH TÚ 70DCOT12

25 85 70DCOT14060 NGUYỄN KHÁNH TÙNG 70DCOT12

26 86 70DCOT19038 TRẦN VĂN TUYẾN 70DCOT12

27 87 70DCOT14053 PHÙNG XUÂN VIỆT 70DCOT12

28 88 70DCOT21156 ĐINH VIỆT ANH 70DCOJ11

29 89 70DCOJ10001 PHẠM THÁI ANH 70DCOJ11

30 90 70DCOT11078 THIỀU THANH BÌNH 70DCOJ11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Toán 1 Mã HP: DC1CB11

Ngày thi: 17/01/2020 Ca thi: 2

Danh sách gồm 30 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1

Địa điểm: 304A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Lớp Số đề Số tờ Ký nộp Ghi chú

1 91 70DCOT12033 PHẠM VĂN CAO 70DCOJ11

2 92 70DCOT13004 TẠ QUANG CHIẾN 70DCOJ11

3 93 70DCOT11075 ĐINH ĐỨC NGỌC CẢNH 70DCOJ11

4 94 70DCOT14055 NGUYỄN THÀNH CÔNG 70DCOJ11

5 95 70DCOT15024 NGUYỄN THÀNH CÔNG 70DCOJ11

6 96 70DCOT11081 HÀ TIẾN CƯỜNG 70DCOJ11

7 97 70DCOT15020 VŨ THẾ DÂN 70DCOJ11

8 98 70DCOT13015 LÊ QUANG DŨNG 70DCOJ11

9 99 70DCOT13005 NGUYỄN HÀ DŨNG 70DCOJ11

10 100 70DCOT12024 NGUYỄN ĐỨC DUY 70DCOJ11

11 101 70DCOT15015 NGUYỄN QUẾ DƯƠNG 70DCOJ11

12 102 70DCOT11032 NGÔ XUÂN HẢI 70DCOJ11

13 103 70DCOT11006 NGUYỄN LƯƠNG HIẾU 70DCOJ11

14 104 70DCOT11055 NGUYỄN VIỆT HIẾU 70DCOJ11

15 105 70DCOT11048 VŨ MINH HIẾU 70DCOJ11

16 106 70DCOT14031 KHỔNG VĂN HOAN 70DCOJ11

17 107 70DCOT21039 TRẦN SĨ HOÀN 70DCOJ11

18 108 70DCOT21025 NGUYỄN HUY HOÀNG 70DCOJ11

19 109 70DCOT23004 NGUYỄN HUY HOÀNG 70DCOJ11

20 110 70DCOT13008 NG ĐÌNH TRƯỜNG HUY 70DCOJ11

21 111 70DCOT22007 NGUYỄN THÀNH HƯNG 70DCOJ11

22 112 70DCOT21281 LÃ NGUYỄN LINH 70DCOJ11

23 113 70DCOT12011 PHẠM MẠNH LINH 70DCOJ11

24 114 70DCOT13017 ĐỖ QUANG LUẬN 70DCOJ11

25 115 70DCOJ10004 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 70DCOJ11

26 116 70DCOJ10002 NGUYỄN HẢI PHONG 70DCOJ11

27 117 70DCOT14021 NGUYỄN NGỌC TRIỆU 70DCOJ11

28 118 70DCOJ10005 BẠCH NGỌC TRƯỜNG 70DCOJ11

29 119 70DCOT13003 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG TÚ 70DCOJ11

30 120 70DCOJ10003 NGUYỄN ĐĂNG TUẤN 70DCOJ11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Toán 1 Mã HP: DC1CB11

Ngày thi: 17/01/2020 Ca thi: 2

Danh sách gồm 30 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1

Địa điểm: 401A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Lớp Số đề Số tờ Ký nộp Ghi chú

1 121 70DCOT15025 PHAN VIỆT ANH 70DCOJ12

2 122 70DCOT12010 NGUYỄN TIẾN DŨNG 70DCOJ12

3 123 70DCOT14018 PHÙNG ĐÌNH DŨNG 70DCOJ12

4 124 70DCOT15013 NGUYỄN ĐỨC HẢI 70DCOJ12

5 125 70DCOT15016 ĐÀO MINH HIẾU 70DCOJ12

6 126 70DCOT11022 NGUYỄN HUY HOÀNG 70DCOJ12

7 127 70DCOT14034 NG VŨ MINH KHOA 70DCOJ12

8 128 70DCOT14017 NGUYỄN ĐÌNH LỘC 70DCOJ12

9 129 70DCOT15017 HOÀNG HẢI LONG 70DCOJ12

10 130 70DCOT13013 KHIẾU BẰNG LONG 70DCOJ12

11 131 70DCOT11079 HOÀNG ĐÌNH MINH 70DCOJ12

12 132 70DCOT14001 LÊ DUY MẠNH 70DCOJ12

13 133 70DCOT11024 DƯƠNG HẢI NAM 70DCOJ12

14 134 70DCOT12020 NGUYỄN NGỌC NAM 70DCOJ12

15 135 70DCOT14015 LÊ HỮU PHƯỚC 70DCOJ12

16 136 70DCOT14035 NGUYỄN VĂN QUÂN 70DCOJ12

17 137 70DCOT11013 TRẦN TIẾN QUÂN 70DCOJ12

18 138 70DCOT11037 NGUYỄN BÁ SƠN 70DCOJ12

19 139 70DCOT11034 NGUYỄN HỒNG SƠN 70DCOJ12

20 140 70DCOT11010 TẠ MINH SƠN 70DCOJ12

21 141 70DCOT15005 NGUYỄN ĐĂNG THÀNH 70DCOJ12

22 142 70DCOT21192 NGUYỄN VĂN THÀNH 70DCOJ12

23 143 70DCOT12021 ĐỖ NGỌC THẮNG 70DCOJ12

24 144 70DCOT15009 NGUYỄN ĐỨC THỦY 70DCOJ12

25 145 70DCOT11016 LÊ TRỌNG TẤN 70DCOJ12

26 146 70DCOT11045 LÊ CHU TOÀN 70DCOJ12

27 147 70DCOT11021 ĐẶNG ANH TUẤN 70DCOJ12

28 148 70DCOT14004 LÊ ANH TUẤN 70DCOJ12

29 149 70DCOT11030 PHÙNG VĂN TUYẾN 70DCOJ12

30 150 70DCOT12015 HOÀNG QUANG VINH 70DCOJ12

31 151 70DCOT14049 NGUYỄN HOÀNG VIỆT 70DCOJ12

32 152 70DCOT13014 ĐỖ XUÂN VŨ 70DCOJ12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 17/01/2020 Ca thi: 2

Danh sách gồm 32 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Toán 1 Mã HP: DC1CB11


